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THÔNG TƯ 
Quy định về quản lý chất thải phóng xạ  

và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng 
 

Căn cứ Luật năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008; 
Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân và Vụ trưởng 
Vụ Pháp chế, 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định về quản lý 
chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Thông tư này quy định nguyên tắc và yêu cầu đối với quản lý chất thải 

phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên 
quan trong quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, trừ các 
nội dung sau đây: 

a) Quản lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng; 
b) Quản lý chất thải chứa các nhân phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên (chất thải 

NORM) phát sinh từ các hoạt động khai thác, chế biến quặng, khoáng sản và khai 
thác dầu khí; 

c) Chôn cất chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng. 
2. Thông tư này được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có các hoạt động 

tại Việt Nam liên quan tới việc phát sinh chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã 
qua sử dụng và tiến hành các hoạt động liên quan trong quản lý chất thải phóng xạ, 
nguồn phóng xạ đã qua sử dụng. 
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Điều 2. Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Chất thải phóng xạ là chất thải chứa các nhân phóng xạ hoặc vật thể bị 

nhiễm bẩn các nhân phóng xạ với mức hoạt độ lớn hơn mức thanh lý quy định tại 
Thông tư này và phải thải bỏ. Chất thải phóng xạ không bao gồm nguồn phóng xạ 
đã qua sử dụng.  

2. Nguồn phóng xạ đã qua sử dụng là nguồn phóng xạ kín mà tổ chức, cá nhân 
sở hữu không còn sử dụng trong công việc bức xạ được cấp giấy phép và không có 
ý định tiếp tục sử dụng vào bất kỳ một mục đích nào khác hoặc không được Cục 
An toàn bức xạ và hạt nhân cấp giấy phép cho phép sử dụng tiếp.  

3. Chất thải phóng xạ sinh học là chất thải sinh học có chứa hoặc nhiễm bẩn 
các nhân phóng xạ với mức hoạt độ lớn hơn mức thanh lý. Chất thải sinh học bao 
gồm chất thải có khả năng phân hủy sinh học và chất thải sinh học y tế.  

Chất thải có khả năng phân hủy sinh học là chất thải có khả năng bị phân hủy 
sau một khoảng thời gian, biến thành hợp chất gốc nhờ các vi sinh vật. Chất thải 
dạng này bao gồm chất thải sinh hoạt dạng rắn từ cây cỏ, thực phẩm, giấy, nhựa có 
khả năng phân hủy, chất thải ra từ người, động vật.  

Chất thải sinh học y tế là chất thải có khả năng thối rữa hoặc gây bệnh phát sinh 
từ các hoạt động khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế, phòng thí nghiệm y học và từ 
nhà xác. Chất thải dạng này bao gồm vật liệu, vật dụng thải bỏ từ các cơ sở nêu trên 
như bông, băng, gạc, quần áo, găng tay, kim tiêm, xilanh và mô người, mô động vật.  

4. Chủ nguồn chất thải phóng xạ là tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tiến 
hành công việc bức xạ có phát sinh chất thải phóng xạ do bản chất của công việc 
bức xạ hoặc để xảy ra sự cố phát sinh chất thải trong quá trình xử lý  sự cố.  

5. Chủ nguồn phóng xạ đã qua sử dụng là tổ chức, cá nhân có nguồn phóng xạ 
đã qua sử dụng phát sinh từ công việc bức xạ đã được cấp phép. 

6. Cơ sở lưu giữ  chất thải phóng xạ là cơ sở được Cục An toàn bức xạ và hạt 
nhân cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ xử lý và lưu giữ chất thải phóng xạ, 
nguồn phóng xạ đã qua sử dụng. 

7. Mức thanh lý là giá trị nồng độ hoạt độ của các nhân phóng xạ mà khi chất 
thải chứa các nhân phóng xạ có nồng độ hoạt độ nhỏ hơn hoặc bằng giá trị đó sẽ 
được coi là không gây nguy hại bức xạ đối với con người và môi trường và được 
quản lý như chất thải không phóng xạ.  

Điều 3. Nguyên tắc quản lý chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua 
sử dụng 

1. Chất thải phóng xạ phải được quản lý bảo đảm an toàn cho con người và 
môi trường kể từ khi phát sinh cho đến khi được phép thải bỏ như chất thải không 
nguy hại hoặc chôn cất hoặc tái chế đối với vật thể nhiễm bẩn phóng xạ là kim loại. 
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Nguồn phóng xạ đã qua sử dụng phải được quản lý bảo đảm an toàn cho con người 
và môi trường cho đến khi được chuyển trả cho nhà sản xuất, nhà cung cấp nước 
ngoài hoặc chôn cất.  

2. Chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng phải được quản lý chặt 
chẽ để bảo đảm không gây hại cho con người và môi trường cả ở hiện tại và tương 
lai, bảo đảm sao cho tổng liều bức xạ đối với nhân viên bức xạ và công chúng không 
vượt quá giá trị giới hạn liều quy định tại Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08 
tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về kiểm 
soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng.  

3. Nguồn phóng xạ đã qua sử dụng phải được trả lại cho nhà sản xuất hoặc nhà 
cung cấp nước ngoài trong trường hợp nhà sản xuất, nhà cung cấp có chính sách 
nhận lại nguồn phóng xạ đã qua sử dụng. 

4. Việc quản lý chất thải phóng xạ trong thành phần còn chứa các chất nguy 
hại không phóng xạ, ngoài việc phải tuân thủ các quy định của Thông tư này, phải 
tuân thủ các quy định pháp luật khác liên quan đến quản lý chất thải nguy hại.  

5. Chất thải có chứa các nhân phóng xạ phát sinh trong một công việc bức xạ 
có thể được phép thải trực tiếp vào môi trường với điều kiện nồng độ hoạt độ 
phóng xạ trong chất thải không lớn hơn mức thanh lý hoặc tổng hoạt độ các nhân 
phóng xạ trong thành phần chất thải dạng khí, dạng lỏng không vượt quá mức hoạt 
độ phóng xạ cho phép để được thải vào môi trường do cơ quan quản lý nhà nước 
quy định và phải được cho phép theo giấy phép tiến hành công việc bức xạ.  

6. Vật thể nhiễm bẩn phóng xạ là kim loại sắt, đồng, chì, nhôm (sau đây gọi là 
kim loại nhiễm bẩn phóng xạ) và sản phẩm nấu chảy trực tiếp từ các kim loại này 
có thể được sử dụng cho tái chế nếu nồng độ hoạt độ các nhân phóng xạ có trong 
kim loại và mức nhiễm bẩn phóng xạ bề mặt của kim loại nhỏ hơn hoặc bằng mức 
cho phép tái chế  quy định tại Phụ lục IV Thông tư này.  

7. Cấm bổ sung thêm các thành phần không chứa chất phóng xạ vào chất thải 
phóng xạ nhằm mục đích giảm nồng độ hoạt độ phóng xạ trong chất thải phóng xạ 
để đạt được tiêu chuẩn cho phép thải ra môi trường hoặc tiêu chuẩn cho phép tái chế.  

 
Chương II 

YÊU CẦU ĐỐI VỚI QUẢN LÝ CHẤT THẢI PHÓNG XẠ,  
NGUỒN PHÓNG XẠ ĐÃ QUA SỬ DỤNG  

 
Điều 4. Thu gom chất thải phóng xạ 
1. Chất thải phóng xạ dạng rắn phải được thu gom, phân tách khỏi chất thải 

không phóng xạ và phân loại dựa trên chu kỳ bán rã của các nhân phóng xạ, hoạt độ 
phóng xạ có trong chất thải và đặc tính hóa lý của chất thải (đốt được, nén được, 
kim loại hay chất thải sinh học)  theo quy định phân loại chất thải phóng xạ tại Phụ 
lục I Thông tư này để phục vụ cho bước quản lý tiếp theo. Việc thu gom chất thải 
phóng xạ dạng rắn phải bảo đảm các yêu cầu sau:  
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a) Chất thải phóng xạ dạng rắn phải được thu gom theo từng loại riêng biệt;  
b) Khi thu gom chất thải phóng xạ dạng rắn trong thùng đựng thì thùng phải có 

nắp đậy, đóng mở bằng bàn đạp chân, có lót bao hoặc túi nylon ở trong, được thiết 
kế che chắn thích hợp để bảo vệ chống chiếu ngoài cho nhân viên bức xạ và có dấu 
hiệu cảnh báo bức xạ dán bên ngoài. Bao, túi thu gom chất thải phóng xạ phải có 
màu khác nhau cho các loại chất thải phóng xạ khác nhau; 

c) Các thùng, bao, túi đựng chất thải phóng xạ dạng rắn sau khi thu gom phải 
được bao gói cẩn thận, dán nhãn thông tin nhận dạng trước khi chuyển vào nơi lưu 
giữ tạm thời với các thông tin trên nhãn như sau:  

- Số nhận dạng của thùng, bao, túi đựng; 
- Nhân phóng xạ có trong chất thải; 
- Phân loại của chất thải; 
- Nơi phát sinh chất thải; 
- Các yếu tố nguy hiểm tiềm ẩn khác (ví dụ nguy hiểm hóa học, truyền bệnh, 

cháy nổ); 
- Suất liều phóng xạ bề mặt thùng, bao, túi đựng và ngày tháng năm đo. 
d) Chất thải phóng xạ dạng rắn được thu gom phải lập thành hồ sơ với các 

thông tin: 
- Số lượng chất thải phóng xạ rắn được thu gom; 
- Thông tin nhận dạng của từng thùng, bao, túi đựng chất thải phóng xạ; 
- Ngày tháng năm đưa vào nơi lưu giữ. 
2. Chất thải phóng xạ dạng lỏng (sau đây gọi là nước thải phóng xạ) phải được 

thu gom tách khỏi nước thải không phóng xạ vào các bể chứa hoặc các bình đựng. 
Việc thu gom nước thải phóng xạ phải bảo đảm các yêu cầu sau: 

a) Khi thu gom nước thải bằng bình đựng thì bình phải được thiết kế che chắn 
thích hợp để bảo vệ chống chiếu ngoài cho các nhân viên và bảo đảm ngăn ngừa 
việc rò rỉ nước thải phóng xạ ra môi trường. Bình đựng nước thải phóng xạ thu 
gom phải đặt trong một thùng kim loại, giữa thùng kim loại và bình phải đổ chất 
hấp thụ để hấp thụ nước rò rỉ. Bình đựng và thùng bên ngoài phải có nắp đậy kín, 
có gắn dấu hiệu cảnh báo bức xạ; 

b) Các bình đựng thu gom nước thải phóng xạ phải dán nhãn thông tin nhận 
dạng như quy định đối với thùng, bao, túi thu gom chất thải dạng rắn trước khi 
chuyển vào nơi lưu giữ tạm thời; 

c) Các bể thu gom nước thải phóng xạ phải được bố trí và thiết kế bảo đảm các 
yêu cầu quy định tại Khoản 5 Điều 9 Thông tư này; 

d) Nước thải phóng xạ thu gom phải được lập thành hồ sơ và lưu giữ với các 
thông tin: 
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- Số lượng bình đựng nước thải phóng xạ thu gom và thông tin nhận dạng của 
từng bình; 

- Lượng nước thải phóng xạ (m3) và ngày tháng năm được thu gom vào các 
bể chứa; 

- Các nhân phóng xạ chính có trong nước thải và nơi phát sinh nước thải.  
3. Chất thải phóng xạ sau khi thu gom phải được lưu giữ, xử lý, điều kiện hóa, 

thải ra môi trường hoặc chuyển giao theo quy định tại các điều 5, 6, 7, 8 và 9 
Thông tư này.  

Điều 5. Thải chất thải ra môi trường  
1. Chất thải dạng khí có chứa các nhân phóng xạ phát sinh từ các cơ sở sử 

dụng chất phóng xạ trong y tế, công nghiệp và nghiên cứu được lọc và kiểm soát 
để bảo đảm lượng nhân phóng xạ trong khí thải ra môi trường khi vận hành bình 
thường không vượt quá mức cho phép quy định tại Bảng 1 Phụ lục III Thông tư 
này. Phát thải khí ra môi trường từ các cơ sở này phải được cho phép theo giấy 
phép tiến hành công việc bức xạ. 

2. Chất thải dạng khí có chứa các nhân phóng xạ phát sinh từ nhà máy điện hạt 
nhân, cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu được xử lý loại bỏ các thành phần 
phóng xạ bảo đảm sao cho liều bức xạ đối với công chúng do phát thải khí và nước 
thải ra môi trường từ mỗi cơ sở không vượt quá 100 µSv/năm. Phát thải khí ra môi 
trường từ các cơ sở này phải được cho phép theo giấy phép tiến hành công việc 
bức xạ và lượng khí thải phát thải ra môi trường, hoạt độ phóng xạ trong khí thải 
phải được đo kiểm tra, lập thành hồ sơ.  

3. Chất thải phóng xạ dạng rắn thuộc loại mức thấp, sống rất ngắn được lưu 
giữ tại cơ sở để phân rã đến mức nồng độ hoạt độ nhỏ hơn hoặc bằng mức thanh lý 
quy định tại Phụ lục II Thông tư này và thải bỏ như chất thải không nguy hại. 

4. Nước thải phóng xạ từ các cơ sở y tế, công nghiệp và nghiên cứu có sử dụng 
chất phóng xạ được lưu giữ tại cơ sở để chờ phân rã hoặc được xử lý loại bỏ thành 
phần phóng xạ để bảo đảm sao cho lượng nhân phóng xạ trong nước thải khi thải 
ra môi trường không vượt quá mức cho phép quy định tại Bảng 2 Phụ lục III 
Thông tư này. 

5. Nước thải phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên 
cứu được xử lý loại bỏ các thành phần phóng xạ bảo đảm để nước thải từ mỗi cơ sở 
ra môi trường tuân thủ quy định về liều bức xạ công chúng tại Khoản 2 Điều này. 

6. Quy trình thải chất thải dạng rắn và nước thải có chứa các nhân phóng xạ ra 
môi trường phải được cho phép theo giấy phép tiến hành công việc bức xạ và phải 
lập hồ sơ của mỗi lần thải với các thông tin sau:  

a) Dạng (rắn hoặc lỏng) và lượng chất thải, nước thải (kg hoặc m3) được thải ra 
môi trường; 

b) Thành phần các nhân phóng xạ trong chất thải; 


